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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá được tỉ lệ nở, tỉ lệ sống của cá bột, cá hương, cá giống và tốc độ tăng 
trưởng của cá qua từng giai đoạn để phục vụ công tác chọn giống. Thí nghiệm ấp trứng, ương, nuôi cá chép Tata và 
cá chép Szavas P3 nhập từ Hungary về Việt Nam được thực hiện từ tháng 7/2019-12/2020 tại Trung tâm Quốc gia 
Giống thủy sản nước ngọt miền Bắc. Kết quả cho thấy thời gian nở của trứng cá chép Tata là 61,8 ± 2,1 giờ, cá chép 
Szavas P3 là 62,2 ± 3,3 giờ tương đương tỉ lệ nở là 91,5 ± 2,8 và 93,3 ± 3,4%, tỉ lệ dị hình là 1,2 ± 0,6% và  
1,3 ± 0,4%. Tỉ lệ sống của cá hương Tata là 62,5 ± 3,4%, Szavas P3 là 67,5 ± 4,6 %. Tỉ lệ sống của cá chép giống Tata 
là 48,7%, cá chép Szarvas P3 là 53,3%. Tăng trưởng tuyệt đối về chiều dài và khối lượng cá Tata trong giai đoạn nuôi 
cá giống là 6,8 ± 1,26 mm/ngày và 0,51 ± 0,08 g/ngày, cá Szarvas P3 là 6,3 ± 1,5 mm/ngày và 0,49 ± 0,04 g/ngày. Sau 
12 tháng nuôi, khối lượng trung bình và chiều dài thân cá chép Tata đạt 1.670,5 ± 10,2 g/con và 50,2 ± 7,1 cm/con, 
cá chép Szavas P3 đạt 1.565,5 ± 10,2 g/con và 49,3 ± 7,7 cm/con. Hệ số chuyển đổi thức ăn đối với cá Tata và 
Szavas P3 lần lượt là 2,0 và 1,9. Kết quả ấp trứng, ương, nuôi cho thấy cá chép Tata và chép Szavas P3 đã đảm 
bảo được các chỉ tiêu để làm vật liệu di truyền phục vụ công tác chọn giống cá chép mới. 

Từ khóa: Cá chép, nhập nội, Hungary, Szavas P3, Tata. 

Assessment of Hatching, Survival and Growth Rate of Two New Common Carp Strains 
(Tata and Szarvas P3) Introduced from Hungary to Vietnam 

ABSTRACT 

The objective of the study was to evaluate the hatching rate, the survival rate of fry, fingerling, juvenile and the 
growth rate for breeding. Experiment on hatching, nursering and rearing of two introduced common carp strains (Tata 
and Szavas P3) from Hungary to Vietnam was carried out from July 2019 to December 2020 at the National 
Freshwater Broodstock Center. The results showed that the hatching time was 61.8 and 62.2 hours for Tata and 
Szavas strain, respectively; the figure of the hatching rate was 91.5% and 93.3%, and the deformity rate was 1.2% 
and 1.3%, respectively. The survival rate of Tata fingerling was 62.5% and of Szavas P3 was 67.5%. The survival 
rate of juvenile Tata carp was 48.7%, Szarvas P3 carp was 53.3%. The absolute growth in length and weight of Tata 
carp was 6.8mm/day and 0.51 gam/day, Szarvas P3 was 6.5 mm/day and 0.49 gam/day. After 12 months of culture, 
the average weight and length of Tata carp was 1670.5 ± 10.2 g/fish and 50.2 ± 7.1 cm/fish, Szavas P3 carp was 
1565.5 ± 10.2 g/fish and 49.3 ± 7.7 cm/fish, the feed conversion ratio values was 2.0 for Tata and 1.9 for Szavas P3 
carp. The results of hatching, nursering and rearing showed that Tata carp and Szavas P3 carp can be used as 
genetic material for selection breeding . 

 Keywords: Carp introduction, Hungary, common carp strains Szavas P3 and Tata. 
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Chỉ tiêu Chép Tata Chép Szarvas P3 

Số lượng trứng đưa vào ấp (quả) 240.000 240.000 

Thời gian trứng nở (giờ) 61,8 ± 2,1 62,2 ± 3,3 

Tỉ lệ nở (%) 91,5 ± 2,8 93,3± 3,4 

Tỉ lệ dị hình (%) 1,2 ± 0,6 1,3 ± 0,4 

 

Chỉ tiêu 
Giá trị 

Chép Tata Chép Szarvas P3 

Số lượng cá bột ương thí nghiệm (con) 120.000 120.000 

Chiều dài thân cá khi thả (mm) 7,5 ± 0,2 7,2 ± 0,3 

Chiều dài thân cá khi thu (mm) 32,2 ± 2,3 31,8 ± 3,1 

ADG (mm/ngày) 0,55 ± 0,02 0,54 ± 0,04 

Số lượng cá hương khi thu (con) 75.000 81.000 

Tỉ lệ sống (%) 62,5 ± 3,4 67,5 ± 4,6 

Tỉ lệ dị hình (%) 0,8 ± 0,05 0,9 ± 0,04 




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Chỉ tiêu 
Giá trị 

Chép Tata Chép Szarvas P3 

Số lượng cá hương chọn lọc đưa vào nuôi (con) 30.000 30.000 

Chiều dài thân cá khi thả (cm) 2,1 ± 4,32 2,0 ± 5,05 

Khối lượng trung bình cá khi thả (gam) 7,0 ± 0,62 6,8 ± 0,64 

Chiều dài thân cá khi thu (cm) 6,2 ± 1,03 5,9 ± 2,04 

Khối lượng trung bình cá giống khi thu (gam) 37,8 ± 5,46 36,4 ± 6,14 

Tăng trưởng về chiều dài thân (mm/ngày) 6,8 ± 1,2 6,3 ± 1,5 

Tăng trưởng về khối lượng (g/ngày) 0,51 ± 0,08 0,49 ± 0,04 

Số lượng cá giống khi thu (con) 14.600 16.000 

Tỉ lệ sống (%) 48,7 53,3 

  
(A) (B) 
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Lần kiểm tra 

Chỉ tiêu 

Chép Tata Chép Szarvas P3 

Khối lượng (gam) Dài thân(cm) Khối lượng (gam) Dài thân (cm) 

Cá khi thả 37,8 ± 2,5 13,8 ± 1,6 36,2 ± 2,1 13,6 ± 1,2 

Sau 1 tháng nuôi 55,7 ± 4,4 14,6 ± 2,4 53,6 ± 4,5 14,6 ± 3,4 

Sau 2 tháng nuôi 93,7 ± 8,2 16,5 ± 3,4 92,6 ± 8,4 16,3 ± 2,7 

Sau 3 tháng nuôi 155,6 ± 12,2 19,4 ± 2,6 154,6 ± 15,4 19,7 ± 3,5 

Sau 4 tháng nuôi 204,5 ± 18,2 21,3 ± 3,2 202,8 ± 17,3 21,2 ± 2,9 

Sau 5 tháng nuôi 335,7 ± 22,6 24,8 ± 4,4 334,6 ± 24,2 24,1 ± 4,6 

Sau 6 tháng nuôi 490,5 ± 24,2 28,7 ± 5,2 487,2 ± 27,1 27,9 ± 3,3 

Sau 7 tháng nuôi 592,5a ± 32,2 32,6b ± 6,7 586,5A ± 41,2 30,6B ± 3,6 

Sau 8 tháng nuôi 772,2a ± 30,2 34,4b ± 5,5 752,2A ± 34,4 31,7B ± 4,2 

Sau 9 tháng nuôi 915,7a ± 28,2 38,4b ± 6,2 885,7A ± 28,2 37,5 ± 4,7B 

Sau 10 tháng nuôi 1.258,1a ± 27,2 41,2b ± 5,7 1.171,1A ± 27,4 39,4B ± 5,5 

Sau 11 tháng nuôi 1.420,2a ± 32,2 45,7b ± 7,1 1.357,2A ± 30,2 44,5B ± 6,5 

Sau 12 tháng nuôi 1.670,5a ± 10,2 50,2b ± 7,1 1.565,5A ± 10,2 49,5B ± 7,7 

± ±
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± ±



  

  

 

Chỉ tiêu 
Giá trị 

Tata Szavas P3 

Khối lượng cá giống thả (kg) 76 72 

Khối lượng cá thu (kg) 2.716 2.580 

Khối lượng cá tăng trưởng (kg) 2.641 2.508 

Thời gian nuôi (tháng) 12 12 

Khối lượng thức ăn sử dụng (kg) 5.281 4.764 

Hệ số chuyển đổi thức ăn (FCR) 2,0 1,9 

Tỉ lệ sống (%) 81,3 82,4 
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